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1
Tiếng Anh 

(Phần nói)
3- 5 phút Vấn đáp

Thứ 7 (08 và 

15/04/2023) 

Topic speaking: UNIT 6, UNIT 7, UNIT 8, UNIT 9 Giờ 

TANN

2 Tin học 45 phút

50% TN

+50% Thực 

hành

Chủ đề E: Ứng dụng tin học

Bài 1 Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

Bài 2 Trình bày trang, định dạng và in văn bản

Bài 3 Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

Bài 4 Trình bày thông tin ở dạng bảng

Bài 5 Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

Bài 6 Sơ đồ tư duy

Giờ bộ 

môn

3
Nghệ thuật 

(ÂN +MT)
45 phút Thực hành

Mĩ thuật: Trang trí thảm với hoạ tiết trống đồng

Âm nhạc: chọn 1 bài hát trong chương trình học kì 2 và 1 bài đọc nhạc thực hiện 

theo nhóm.

Giờ bộ 

môn

4
Giáo dục 

thể chất
45 phút

100% Thực 

hành

Thể thao tự chọn: Bóng rổ

 Học sinh chọn 2 trong 3 nội dung:

 - Dằn bóng (nhồi bóng): Cao tay thuận, nghịch/ Thấp tay thuận, nghịch

 - Dẫn bóng:

 + Đi đường thẳng tay phải – về đường thẳng tay trái

 + Đi đường thẳng tay thuận – về zích zắc tay thuận

   - Chuyền bóng: Gián tiếp/ Trực tiếp ngang ngực/ Trực tiếp qua đầu

Giờ bộ 

môn

5
Giáo dục 

công dân
45 phút

30% TN+ 

70% TL 

Thứ 2 

(17/04/2023)
Bài 7,8,9, 11 phần Khám phá và bài tập luyện tập

Tập trung 

theo lớp

6 HĐTN HN 45 phút Tự luận
Thứ 2 

(17/04/2023)

Chủ đề 6 (Kể tên được các nơi công cộng, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, giúp đỡ 

và chia sẻ với mọi người, các hành vi thiếu văn minh).

Chủ đề 7 (Kể tên nghề truyền thống ở Việt Nam, gìn giữ các nghề truyền thống).

Chủ đề 8 (Kể tên các thiên tai; cách ứng phó khi xảy ra thiên tai; nguyên nhân, 

hậu quả và việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu).

7 Công nghệ 45 phút
40%TN + 

60% TL

Thứ 3 

(18/04/2023)
Bài 8: Thời trang; Bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình

Tuần 12 

 (10/04- 

15/04/2023)

Tập trung 

theo lớp

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

HƯỚNG DẪN BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023

KHỐI 6
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8 Ngữ văn 90 phút Tự luận

*Phần I. Đọc hiểu:

-Ngữ liệu thuộc thể loại: nghị luận xã hội/ thơ

-TV: từ mượn, lựa chọn trật tự từ, từ đa nghĩa, từ đồng âm

*Phần II.Viết: 1 bài văn kể về trải nghiệm của bản thân/ 1 bài nghị luận xã hội

9

Giáo dục 

địa 

phương

45 phút 100% tự luận

Nêu được định nghĩa cảnh quan tự nhiên, cảnh quan nhân tạo. Từ đó áp dụng phân 

loại 1 số cảnh quan; Một số yêu cầu cần thiết để đáp ứng thị trường việc làm tại 

thành phố Hồ Chí Minh, từ đó liên hệ bản thân.

10 Toán 90 phút Tự luận

Chương 5 + Chương 6: Thực hiện phép tính, tìm x: Cộng trừ, nhân, chia phân số, 

số thập phân, hỗn số

Toán lời giải: Giá trị phân số của một số, tỉ số và tỉ số phần trăm, bài toán về tỉ số 

phần trăm.

Chương 8: Hình học cơ bản: Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, trung điểm của 

đoạn thẳng, góc.

11
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

Trắc nghiệm 

40% +Tự 

luận 60%

A.Trắc nghiệm: Sử bài 15 (10% giữa kì 2), 16, 17, 18; Địa bài 14 (10%), 

16,17,18

B. Tự luận: Sử bài: 19  (trọng tâm kế hoạch của Ngô Quyền và Diễn biến trận 

Bạch Đằng); Địa bài 19 ( trọng tâm thành phần của đất và lớp đất)

(phần vận dụng sẽ xoay quanh bài 19 sử và địa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

12
Tiếng Anh 

(Phần viết)
60 phút

70% trắc 

nghiệm, 30 

% tự luận

(Listen, Language, Read, Write, Speak)

Unit 6 Community Services; Unit 7 Movies; Unit 8 The World around Us,

Unit 9 Houses in the Future 

13
Khoa học 

tự nhiên
60 phút

Trắc nghiệm 

30%+ tự luận 

70%

Gồm các bài 29,31,33,37,38,39,40,41,42: 

Tự luận: bài 29,31,37,40,41,42 gồm trọng lượng, lực ma sát, năng lượng, CHNL, 

thực vật, động vật. Trắc nghiệm: trải đều ở 9 bài

Thứ 4 

(26/04/2023)

Tập trung 

theo số 

báo danh

Tập trung 

theo số 

báo danh

Thứ 2 

(24/04/2023)

Thứ 6 

(21/04/2023)

Tập trung 

theo số 

báo danh


